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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT                               
                                  Môn thi: KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Ngành: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
Ngày thi :       /       / 2016
Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của thân máy. (1,0đ)
b) Trình bày điều kiện làm việc của thân máy. (1,5đ)
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của ống lót xy lanh. (1,0đ)
b) Trình bày kết cấu chung của ống lót xy lanh. (1,5đ)
Câu 3: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của hệ thống phân phối khí. (1,0đ)
b) Trình bày yêu cầu của hệ thống phân phối khí. (1,5đ)
Câu 4: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn. (1,0đ)
b)  Trình bày công tắc áp suất nhớt. (1,5đ)


----Hết----
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN

Câu 1: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của thân máy. (1,0đ)
· Thân máy là nơi gá đặt và bố trí hầu hết các cụm các chi tiết  của động cơ. Cụ thể trên thân máy bố trí xy-lanh, bệ trục khuỷu và các bộ phận truyền động để dẫn động các hệ thống khác của động cơ như trục cam, bơm nhiên liệu, bơm nhớt (dầu động cơ), bơm nước, quạt gió…
· Hình thành buồng đốt. Trong không gian này piston thực hiện các quá trình: hút, nén, cháy - giãn nở (nổ), xả.
· Truyền nhiệt làm mát động cơ.
b) Trình bày điều kiện làm việc của thân máy. (1,5đ)
· Thân máy vừa có tải trọng cơ và tải trọng nhiệt. Do đó dễ bị biến dạng và rung động.
· Chịu sự mài mòn của các chi tiết khác phụ thuộc vào thân máy.
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của ống lót xy lanh. (1,0đ)
          Nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ cho thân máy, để khi piston– xéc-măng hết kích thước sửa chữa (hết cốt) ta thay lót xy-lanh khác mà không bỏ cả thân máy. Khi sử dụng ống lót có thể chế tạo thân máy bằng hợp kim nhẹ.

b) Trình bày kết cấu chung của ống lót xy lanh. (1,5đ)
Xy-lanh có thể đúc liền một khối với thân máy, nhưng thường  được làm rời với thân máy. Nó là một ống bằng gang hay thép được chế tạo chính xác và lắp vào thân máy.
► Ưu điểm
- Dùng vật liệu tốt làm sơ-mi xy-lanh, do đó tăng tuổi thọ của động cơ.
- Thay thế sửa chữa dễ dàng.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu hợp lý.
· Lót xy-lanh luôn chịu tải trọng cơ học, tải trọng nhiệt và ăn mòn hoá học; bởi vậy lót xy-lanh phải đảm bảo yêu cầu sau:
+ Chịu va đập tốt.
+ Đủ bền chịu áp suất khí thể 
+ Chịu ma sát lớn. 
+ Chống ăn mòn hoá học ở nhiệt độ cao.
+ Không lọt khí vào nước làm mát.
+ Đảm bảo độ giãn nở tự do khi chịu nhiệt.
· Mặt trong lót xy-lanh được mài bóng cấp chính xác 8-9, độ côn và độ ô van  cho phép từ 0,01 - 0,06 mm  đối với động cơ có đường kính xy-lanh từ  80 - 450 mm.
· Để nâng cao độ chịu mòn của lót xy-lanh , người ta mạ 1 lớp Crôm dày từ 0,05 -0,25 mm (tính chịu mòn tăng lên 5-6 lần).

Câu 3: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của hệ thống phân phối khí. (1,0đ)
        Cơ cấu phối khí dùng để thực hiện quá trình thay đổi môi chất. Nó bao gồm thải sạch khí cháy ra khỏi xy-lanh ở chu trình trước và nạp đầy hỗn hợp môi chất  mới vào xy-lanh trong quá trình làm việc của động cơ, theo đúng thứ tự công tác.
b) Trình bày yêu cầu của hệ thống phân phối khí. (1,5đ)
· Đóng mở xúpáp phải đúng thời gian quy định và đảm bảo độ kín khít.
· Độ mở phải đủ lớn để dòng khí lưu thông.
· Làm việc phải êm dịu, tuổi thọ và độ tin cậy cao.
· Thuận tiện trong việc sửa chữa, giá thành thấp.
Câu 4: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn. (1,0đ)
- Trong động cơ có nhiều bộ phận chuyển động như trục cam, trục khuỷu, piston…Nếu để các chi tiết này chuyển động tự nhiên, sẽ sinh ra ma sát làm các chi tiết nóng dần lên và biến dạng, dẫn đến các chi tiết bị bó kẹt, không chuyển động được. Để tránh hiện tượng này, người ta cho nhớt vào giữa hai bề mặt chuyển động.
- Nhớt bôi trơn có các nhiệm vụ sau:
· Bôi trơn các chi tiết chuyển động để giảm mài mòn.
· Làm mát các chi tiết động cơ.
· Làm sạch các bề mặt chuyển động.
· Làm kín giữa hai bề mặt.
· Chống gỉ sét.
b) Trình bày công tắc áp suất nhớt. (1,5đ)
[image: ]- Nếu áp lực nhớt bôi trơn không đủ sẽ ảnh hưởng tới điều kiện làm việc của động cơ. Công tắc áp suất nhớt được gắn trên đường nhớt chính bên hông động cơ, thường có ló ra một cọc, khi đủ áp suất bơm, màng đội tiếp điểm mở, đèn tắt. 













- Khi áp suất trong mạch bôi trơn nhỏ hơn 0,5 kg/cm2 màng trở về vị trí cũ, đóng tiếp điểm, đèn sáng, báo cho người lái xe biết trong hệ thống bôi trơn có vấn đề.
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